
PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC DỰA TRÊN DỮ LIỆU THUỘC 
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Giấy chứng nhận là 
hộ nghèo hoặc hộ 
cận nghèo 

CSDL hộ nghèo, 
hộ cận nghèo1 1.001714

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh 
phí mua phương tiện, đồ dùng 
học tập dùng riêng cho người 
khuyết tật học tại các cơ sở 
giáo dục

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân Giấy chứng nhận về 

khuyết tật 
CSDL người 
khuyết tật

Sở Giáo dục 
và Đào tạo; Cơ 

sở giáo dục

Học bạ cấp trung 
học cơ sở

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Học bạ cấp tiểu học 
hoặc các hồ sơ khác 
có giá trị thay thế 
học bạ

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

2 1.005090 Xét tuyển sinh vào trường phổ 
thông dân tộc nội trú Thi, tuyển sinh

Bằng tốt nghiệp CSDL quốc gia 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo



2

STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

trung học cơ sở hoặc 
giấy chứng nhận tốt 
nghiệp trung học cơ 
sở tạm thời

về giáo dục và 
đào tạo

Hồ sơ minh chứng 
về kết quả rèn luyện 
và học tập ở lớp 12

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Hồ sơ minh chứng 
về xếp loại học lực, 
hạnh kiểm ở lớp 12

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

3 1.005098 Xét đặc cách tốt nghiệp trung 
học phổ thông Thi, tuyển sinh

Hồ sơ nhập viện, ra 
viện của bệnh viện 

CSDL về khám, 
chữa bệnh

Sở Giáo dục 
và Đào tạo

Bản sao Bằng tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông 

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

4 1.005142 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông Thi, tuyển sinh Bản sao Bằng tốt 

nghiệp trung cấp, 
bản sao Sổ học tập 
hoặc bảng điểm học 
các môn văn hóa 

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Sở Giáo dục 
và Đào tạo; Cơ 

sở giáo dục
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

Bản sao học bạ 
trung học phổ thông 

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Giấy xác nhận 
khuyết tật 

CSDL người 
khuyết tật

5 1.013338 Xét công nhận tốt nghiệp trung 
học phổ thông Thi, tuyển sinh

Giấy tờ, chứng chỉ 
ngoại ngữ 

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Sở Giáo dục 
và Đào tạo

Giấy xác nhận 
khuyết tật

CSDL người 
khuyết tật

6 1.014334

Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập 
trong trường trung học phổ 
thông tư thục, cơ sở giáo dục 
thường xuyên tư thục, trường 
trung học phổ thông trong các 
trường đại học, cao đẳng, viện 
nghiên cứu

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân

Giấy xác nhận hộ nghèo CSDL hộ nghèo, 
hộ cận nghèo

Sở Giáo dục 
và Đào tạo; Cơ 

sở giáo dục
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

7 1.014957 Tuyển sinh vào trường phổ 
thông nội trú Thi, tuyển sinh

Học bạ cấp tiểu học 
hoặc hồ sơ khác có 
giá trị thay thế học 
bạ đối với tuyển 
sinh cấp trung học 
cơ sở; học bạ cấp 
trung học cơ sở hoặc 
hồ sơ khác có giá trị 
thay thế học bạ đối 
với tuyển sinh cấp 
trung học phổ thông

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Sở Giáo dục 
và Đào tạo; Cơ 

sở giáo dục

8 1.115985 Miễn chi phí bồi hoàn (cấp tỉnh) 

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân

Giấy xác nhận của 
cơ sở y tế có thẩm 
quyền trong nước 
hoặc nước ngoài về 
việc người học 
không đủ sức khỏe 
để làm việc

CSDL về khám, 
chữa bệnh

Sở Giáo dục 
và Đào tạo; 
Đơn vị sự 

nghiệp công 
lập

9 3.000466 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, 
chứng chỉ 

Văn bằng, 
chứng chỉ

Văn bằng, chứng chỉ 
đề nghị chỉnh sửa

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Sở Giáo dục 
và Đào tạo; Cơ 

sở giáo dục



5

STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

Giấy khai sinh CSDL hộ tịch 
điện tử

Trích lục hoặc quyết 
định thay đổi hoặc 
cải chính hộ tịch

CSDL hộ tịch 
điện tử

10 1.008720

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu 
giáo, trường mầm non tư thục do 
cơ quan đại diện ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức quốc tế liên chính 
phủ đề nghị sang nhà trẻ, trường 
mẫu giáo, trường mầm non tư thục 
hoạt động không vì lợi nhuận

Giáo dục mầm non Tài liệu về đất đai CSDL quốc gia 
về đất đai

Sở Giáo dục 
và Đào tạo

11 1.009394 Đăng ký xét tuyển học theo chế 
độ cử tuyển Thi, tuyển sinh Giấy khai sinh CSDL hộ tịch 

điện tử
Sở Giáo dục 
và Đào tạo

12 1.116815

Thay đổi địa điểm hoạt động 
giáo dục của trường trung học 
phổ thông và trường phổ thông 
có nhiều cấp học trong đó có 
cấp học cao nhất là trung học 
phổ thông; trường trung học 
phổ thông chuyên; trường năng 
khiếu nghệ thuật, thể dục, thể 

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân

Văn bản pháp lý 
chứng minh quyền 
sử dụng đất

CSDL quốc gia 
về đất đai UBND cấp tỉnh
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

thao và trường năng khiếu 
khác; trường dành cho người 
khuyết tật; trường mầm non, 
trường tiểu học, trường trung học 
cơ sở, trường trung học phổ thông 
do cơ quan đại diện ngoại giao 
nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 
chính phủ đề nghị

13 1.116824

Cho phép thành lập trường trung 
học phổ thông và trường phổ 
thông có nhiều cấp học trong đó 
có cấp học cao nhất là trung học 
phổ thông; trường trung học phổ 
thông chuyên; trường năng 
khiếu nghệ thuật, thể dục, thể 
thao và trường năng khiếu khác; 
trường dành cho người khuyết 
tật; trường trung học phổ thông 
do cơ quan đại diện ngoại giao 
nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 
chính phủ đề nghị

Giáo dục
Phổ thông

Văn bản pháp lý 
chứng minh quyền 
sử dụng đất 

CSDL quốc gia 
về đất đai UBND cấp tỉnh
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

14 1.116827

Cho phép thành lập trường mầm 
non do cơ quan đại diện ngoại 
giao nước ngoài, tổ chức quốc tế 
liên chính phủ đề nghị

Giáo dục
mầm non

Văn bản pháp lý 
chứng minh quyền 
sử dụng đất 

CSDL quốc gia 
về đất đai

UBND cấp 
tỉnh

15 1.116828

Cho phép thành lập trường tiểu 
học, trường trung học cơ sở do 
cơ quan đại diện ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức quốc tế liên chính 
phủ đề nghị

Giáo dục
Phổ thông

Văn bản pháp lý 
chứng minh quyền 
sử dụng đất 

CSDL quốc gia 
về đất đai

UBND cấp 
tỉnh

16 1.116832

Cho phép thành lập trung tâm 
giáo dục thường xuyên tư thục, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp 
- giáo dục thường xuyên tư 
thục, trung tâm khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục thường 
xuyên tư thục, trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp tư thục, trung 
tâm hỗ trợ phát triển giáo dục 
hòa nhập tư thục 

Giáo dục thường 
xuyên

Văn bản pháp lý 
chứng minh quyền 
sử dụng đất

CSDL quốc gia 
về đất đai

Sở Giáo dục 
và Đào tạo
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

17 1.115984 Xóa chi phí bồi hoàn (cấp tỉnh)

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân

Giấy chứng tử hoặc 
giấy khai tử hoặc 
trích lục khai tử 

CSDL hộ tịch 
điện tử

Sở Giáo dục 
và Đào tạo; 
Đơn vị sự 

nghiệp công 
lập

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Bằng tốt nghiệp 
hoặc giấy chứng 
nhận tốt nghiệp tạm 
thời

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Giấy xác nhận 
khuyết tật 

CSDL người 
khuyết tật

1 2.001960

Cấp chính sách nội trú cho học 
sinh, sinh viên tham gia chương 
trình đào tạo trình độ cao đẳng, 
trung cấp tại các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở 
giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 

Giáo dục
nghề nghiệp

Giấy chứng nhận hộ 
nghèo, hộ cận nghèo 

CSDL hộ nghèo, 
hộ cận nghèo

UBND cấp xã



9

STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

2 1.116817

Thay đổi địa điểm hoạt động 
giáo dục của trường mầm non, 
trường tiểu học, trường trung 
học cơ sở, trường phổ thông có 
nhiều cấp học trong đó có cấp 
học cao nhất là trung học cơ sở

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân

Văn bản pháp lý 
chứng minh quyền 
sử dụng đất

CSDL quốc gia 
về đất đai UBND cấp xã

3 1.116835 Cho phép thành lập trường 
mầm non

Giáo dục
mầm non

Văn bản pháp lý 
chứng minh quyền 
sử dụng đất

CSDL quốc gia 
về đất đai UBND cấp xã

4 1.116839
Cho phép thành lập nhóm, lớp 
mầm non độc lập dân lập, tư 
thục 

Giáo dục
mầm non

Văn bản pháp lý 
chứng minh về 
quyền sử dụng đất

CSDL quốc gia 
về đất đai UBND cấp xã

5 1.116842

Cho phép thành lập trường tiểu 
học, trường trung học cơ sở và 
trường phổ thông có nhiều cấp 
học trong đó có cấp học cao 
nhất là trung học cơ sở 

Giáo dục
Phổ thông

Văn bản pháp lý 
chứng minh quyền 
sử dụng đất 

CSDL quốc gia 
về đất đai UBND cấp xã
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

III THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CƠ SỞ KHÁC

Chứng minh nhân 
dân, thẻ căn cước 
công dân

CSDL quốc gia 
về dân cư1 1.003734 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ 

ứng dụng công nghệ thông tin Thi, tuyển sinh
Giấy khai sinh CSDL hộ tịch 

điện tử

Trung tâm 
sát hạch

Giấy khai sinh của 
trẻ em

CSDL hộ tịch 
điện tử

Giấy chứng nhận 
hoặc Giấy xác nhận 
hộ nghèo, hộ cận 
nghèo do Ủy ban 
nhân dân cấp xã cấp

CSDL hộ 
nghèo, hộ cận 
nghèo

Giấy xác nhận 
khuyết tật 

CSDL người 
khuyết tật

2 1.001622 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em 
mẫu giáo

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân Cung cấp thông tin 

về số định danh cá 
nhân của trẻ em hoặc 
của cha hoặc mẹ hoặc 
người chăm sóc, nuôi 
dưỡng trẻ em

CSDL quốc gia 
về dân cư

Cơ sở giáo dục
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

Bằng tốt nghiệp hoặc 
giấy chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Giấy xác nhận 
khuyết tật 

CSDL người 
khuyết tật3 2.001959

Cấp chính sách nội trú cho học 
sinh, sinh viên tham gia chương 
trình đào tạo trình độ cao đẳng, 
trung cấp tại các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công lập trực 
thuộc tỉnh 

Giáo dục
nghề nghiệp

Giấy chứng nhận hộ 
nghèo, hộ cận nghèo 

CSDL hộ 
nghèo, hộ cận 
nghèo

Cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp

Bằng tốt nghiệp hoặc 
giấy chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Giấy xác nhận 
khuyết tật do Ủy ban 
nhân dân cấp xã cấp

CSDL người 
khuyết tật

4 2.002284

Cấp chính sách nội trú cho học 
sinh, sinh viên tham gia chương 
trình đào tạo trình độ cao đẳng, 
trung cấp tại các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công lập trực 
thuộc xã

Giáo dục
nghề nghiệp

Giấy chứng nhận hộ 
nghèo, hộ cận nghèo 

CSDL hộ nghèo, 
hộ cận nghèo

Cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp

5 2.002770
Xét duyệt học sinh bán trú, học 
viên bán trú hỗ trợ kinh phí, hỗ 
trợ gạo

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân

Giấy chứng nhận 
hoặc Giấy xác nhận 
hộ nghèo 

CSDL hộ nghèo, 
hộ cận nghèo Cơ sở giáo dục
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

Giấy chứng nhận 
hoặc Giấy xác nhận 
hộ nghèo 

CSDL hộ nghèo, 
hộ cận nghèo

6 2.002771 Xét duyệt trẻ em nhà trẻ bán trú 
hỗ trợ kinh phí

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân

Giấy xác nhận 
khuyết tật do Ủy ban 
nhân dân cấp xã cấp

CSDL người 
khuyết tật

Cơ sở giáo dục

Bản sao giấy khai sinh CSDL hộ tịch 
điện tử

7 2.002855 Tiếp nhận học sinh Việt Nam từ 
nước ngoài về nước

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân Căn cước công dân

CSDL quốc gia 
về dân cư

Cơ sở giáo dục

Giấy xác nhận hộ 
nghèo, hộ cận nghèo

CSDL hộ 
nghèo, hộ cận 
nghèo

Giấy xác nhận 
khuyết tật

CSDL người 
khuyết tật8 1.014333

Đề nghị miễn, giảm học phí 
trong cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp và cơ sở giáo dục đại 
học công lập

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân Bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sở hoặc 
giấy xác nhận tốt 
nghiệp tạm thời hoặc 
xác nhận học bạ 

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Cơ sở giáo dục
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

Giấy xác nhận 
khuyết tật

CSDL người 
khuyết tật

Giấy chứng nhận hộ 
nghèo, hộ cận nghèo 

CSDL hộ nghèo, 
hộ cận nghèo

09 1.008950
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non 
là con công nhân, người lao động 
làm việc tại khu công nghiệp

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân

Giấy khai sinh CSDL hộ tịch 
điện tử Cơ sở giáo dục

Bản sao Bằng tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông hoặc Giấy 
chứng nhận tốt 
nghiệp trung học 
phổ thông tạm thời

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Bản sao học bạ 
trung học phổ thông

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

10 1.010776 Tuyển sinh vào học dự bị đại học Thi, tuyển sinh

Bản xác nhận 
thường trú của thí 
sinh và cha mẹ đẻ 
hoặc người giám hộ

CSDL quốc gia 
về dân cư

Cơ sở giáo dục
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ 
có thông tin được 
khai thác từ cơ sở 

dữ liệu

Cơ sở dữ liệu 
khai thác, thay 

thế việc yêu 
cầu cung cấp 

lại giấy tờ

Cơ quan 
thực hiện

Giấy xác nhận 
khuyết tật

CSDL người 
khuyết tật

Giấy xác nhận hộ nghèo 
hoặc hộ cận nghèo 

CSDL hộ nghèo, 
hộ cận nghèo

11 1.014335

Đề nghị miễn, giảm học phí 
trong cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, cơ sở giáo dục đại học 
tư thục và cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, cơ sở giáo dục đại học 
thuộc tổ chức kinh tế, doanh 
nghiệp nhà nước

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân

Bằng tốt nghiệp 
trung học cơ sở hoặc 
giấy xác nhận tốt 
nghiệp tạm thời hoặc 
xác nhận học bạ 

CSDL quốc gia 
về giáo dục và 
đào tạo

Cơ sở giáo dục

Giấy xác nhận 
khuyết tật

CSDL người 
khuyết tật

12 1.014337

Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập 
trong cơ sở giáo dục mầm non 
dân lập, tư thục; trường tiểu 
học tư thục, trường trung học 
cơ sở tư thục, cơ sở giáo dục 
thường xuyên tư thục; cơ sở 
giáo dục mầm non, trường tiểu 
học, trung học cơ sở trong các 
trường đại học, cao đẳng, viện 
nghiên cứu

Giáo dục và Đào 
tạo thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân

Giấy xác nhận hộ nghèo 
hoặc hộ cận nghèo 

CSDL hộ nghèo, 
hộ cận nghèo

Sở Giáo dục 
và Đào tạo; Cơ 

sở giáo dục
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